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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG
        ĐÓNG GÓP, HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO CÁC TỈNH BỊ ẢNH HƯỞNG CƠN BÃO SỐ 3

	STT
	Tên trường 
	Tổng số
CBGVNV
	Đã nộp
	Ngày nộp

	
	
	
	
	
	

	a
	b
	c
	e
	f
	

	
	TỔNG CỘNG
	1.373.059.603 đồng
	
	

	A
	TRƯỜNG MẦM NON
	630
	   268.489.032  đồng 
	

	1
	Trường Mầm non 2/9
	26
	10.128.000 đồng 
	 17/9/2024
	

	2
	Trường Mầm non 19/5
	49
	21.697.827 đồng
	12/09/2024
	

	3
	Trường MN Măng Non I
	89
	43.000.142 đồng
	Hiện vật dành 
cho học sinh Mầm non
	

	4
	Trường MN Măng Non II
	28
	12.500.000 đồng
	14/09/2024
	

	5
	Trường MN Măng Non III
	40
	23.500.000 đồng
	13/09/2024
	

	6
	TrườngMầm non Phường 1
	38
	19.489.000 đồng 
	17/9/2024 
	

	7
	Trường Mầm non Phường 2
	22
	5.693.114 đồng 
	16/9/2024 
	

	8
	Trường Mầm non Phường 3
	29
	12.418.000 đồng 
	16/9/2024 
	

	9
	Trường Mầm non Phường 5
	34
	13.200.000 đồng 
	16/9/2024 
	

	10
	Trường Mầm non Phường 6
	33
	
	Nộp MTTQ
	

	11
	Trường Mầm non Phường 7
	25
	12.793.924 đồng 
	16/9/2024 
	

	12
	Trường Mầm non Phường 8
	29
	8.787.242 đồng
	12/09/2024
	

	13
	Trường Mầm non Phường 9
	23
	14.323.000đồng 
	17/9/2024 
	

	14
	Trường Mầm non Phường 10
	25
	 11.265.000 đồng
	16/9/2024 
	

	15
	Trường Mầm non Phường 11
	22
	5.761.415 đồng 
	16/9/2024 
	

	16
	Trường Mầm non Phường 13
	22
	13.830.000 đồng 
	16/9/2024 
	

	17
	Trường Mầm non Phường 14
	28
	18.250.368 đồng
	13/09/2024
	

	18
	Trường Mầm non Phường 15A
	40
	10.175.000 đồng 
	13/9/2024 
	

	19
	Trường Mầm non Phường 15B
	28
	11.677.000 đồng 
	17/9/2024 
	

	B
	TRƯỜNG TIỂU HỌC
	812
	  637.680.357  đồng                
	 
	

	20
	Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ
	62
	51.965.000đồng 
	16/9/2024 
	

	21
	Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn
	36
	8.960.000 đồng 
	 17/9/2024
	

	22
	Trường Tiểu học  Trương Định
	49
	13.705.153 đồng 
	16/9/2024 
	

	23
	Trường Tiểu học Trần Quang Cơ
	55
	38.001.000đồng 
	16/9/2024 
	

	24
	 Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
	39
	43.092.832 đồng
	16/9/2024
	

	25
	Trường Tiểu học Dương Minh Châu
	87
	68.070.126 đồng
	17/9/2024 
	

	26
	 Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu
	50
	36.542.000 đồng
	12/09/2024
	

	27
	Trường Tiểu học Nhật Tảo
	22
	9.267.000 đồng 
	16/9/2024 
	

	28
	Trường Tiểu học Điện Biên
	17
	 9.588.684 đồng
	17/9/2024 
	

	29
	Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương
	82
	115.146.852 đồng 
	16/9/2024 
	

	30
	Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh
	66
	25.873.000 đồng 
	16/9/2024 
	

	31
	Trường Tiểu học Lê Thị Riêng
	50
	33.552.000 đồng 
	16/9/2024  
	

	32
	Trường Tiểu học Lê Đình Chinh
	35
	47.153.594 đồng 
	GV+HS 
	

	33
	Trường Tiểu học Võ Trường Toản
	52
	60.543.204 đồng 
	 16/9/2024  
	

	34
	Trường Tiểu học Tô Hiến Thành
	20
	5.600.000 đồng 
	17/9/2024 
	

	35
	Trường Tiểu học Bắc Hải
	71
	61.475.928 đồng 
	17/9/2024 
	

	36
	Trường Chuyên Biệt Quận 10
	19
	9.143.984 đồng
	12/09/2024
	

	C
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
	453
	338.348.214 đồng                                
	 
	

	37
	Trường THCS Hoàng Văn Thụ
	94
	30.456.080 đồng 
	16/9/2024 
	

	38
	Trường THCS Nguyễn Tri Phương
	77
	81.000.000 đồng 
	17/9/2024 
	

	39
	Trường THCS Lạc Hồng
	70
	69.943.000 đồng 
	19/9/2024 
	

	40
	Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám
	30
	11.908.469 đồng 
	 16/9/2024
	

	41
	Trường THCS Hòa Hưng
	30
	27.000.000 đồng 
	 17/9/2024
	

	42
	Trường THCS Nguyễn Văn Tố
	85
	86.998.665 đồng
	 15/9/2024
	

	43
	Trường THCS Trần Phú
	67
	31.052.000 đồng 
	17/9/2024 
	

	D
	CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGOÀI CÔNG LẬP
	                                128.542.000 đồng
	 
	

	44
	Trường Chuyên Biệt Ước Mơ
	
	16.680.000 đồng
	17/9/2024
	

	45
	Trường TH THCS THPT Vạn Hạnh
	
	10.090.000 đồng
	16/9/2024
	

	46
	Trường Mầm Non Ánh Sao
	
	4.500.000 đồng
	16/9/2024
	

	46
	Trường Mầm non Lan Anh
	
	2.000.000 đồng
	16/9/2024
	

	47
	Nhóm trẻ Khủng long con
	
	1.000.000 đồng
	16/9/2024
	

	48
	Trường Mầm non Yêu con
	
	4.100.000 đồng
	17/9/2024
	

	49
	Trường Mầm non Sóc Nâu
	
	4.500.000 đồng
	16/9/2024
	

	50
	Trường MN Niềm Tin Việt
	
	1.000.000 đồng
	17/9/2024
	

	51
	Trường MN Anh Nhi Hạnh
	
	20.800.000 đồng
	18/9/2024
	

	52
	Trường TH THCS Penschool
	
	5.000.000 đồng
	18/9/2024
	

	53
	Trường MN Con mèo vàng
	
	2.000.000 đồng
	18/9/2024
	

	55
	Trường MN  Khải Tâm
	
	4.922.000 đồng
	19/9/2024
	

	  56
	Trường Mầm non Vạn An
	
	9.450.000 đồng
	19/9/2024
	

	57
	Lớp Mẫu giáo 12B
	
	2.000.000 đồng
	19/9/2024
	

	58
	Trường MN Việt Úc
	
	6.000.000 đồng
	19/9/2024
	

	59
	Trường MN Sài Gòn Sáng tạo
	
	30.000.000 đồng
	19/9/2024
	

	60
	Trường Mầm non 12A
	
	4.500.000 đồng
	16/9/2024
	



      Đã nộp Đợt 1 về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 và ngày 17/9/2024 :           560.000.000.đồng (Năm trăm sáu chục triệu đồng)
    Đã nộp Đợt 2 về Công đoàn Ngành Giáo dục TpHCM ngày 19/9/2024:
                          300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)
  T Đã nộp Đợt 3 về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 và ngày 02/10/2024:
                          513.059.063 đồng (Năm trăm mười ba triệu không trăm năm mươi chín ngàn không trăm sáu mươi ba đồng)
Phòng Giáo Dục và Đào tạo Quận 10 đã hoàn thành công tác cứu trợ, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3 (YAGI) theo Thông báo số 1414-TB/QU và công văn số 192/GDĐT-CĐGD.
    Trân trọng cám ơn các Trường.
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